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	UBND TP ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 XÃ NÀ NHẠN
                          Số:  32/BC-THS2NN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                         

        Nà Nhạn, ngày 21 tháng 6  năm 2024


BÁO CÁO

Kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2023-2024;
Kế hoạch thực hiện công khai năm học 2024-2025 
Thực hiện hướng dẫn Số: 942/PGDĐT-TCCB ngày 20/6/2024 về việc thực hiện Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT, ngày 03/06/2024 Quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Phòng GD&ĐT thành phố; 
Trường tiểu học số 2 xã Nà Nhạn xin báo Kết quả thực hiện quy chế công khai của năm học 2023-2024 và Kế hoạch thực hiện công khai của năm học 2024-2025 như sau: 
  I. Kết quả thực hiện quy chế công khai của năm học 2023-2024
Nhà trường thực hiện công khai theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT, ngày 03/06/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đạt được các kết quả như sau:

1. Về việc thực hiện cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

a) Thực hiện cam kết chất lượng giáo dục: 
Nhà trường thực hiện nghiêm túc điều kiện tuyển sinh, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đạo, Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo; Lớp 1, 2, 3, 4 học theo chương trình GDPT 2018, lớp 5 học theo chương trình VNEN. 

b) Thực hiện phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.      

Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức họp phụ huynh định kỳ ít nhất 3 lần trong năm học, thông qua kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục toàn diện, tổ chức kí cam kết thực hiện các cuộc vận động giữa GV, HS và phụ huynh xây dựng Quy chế phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh trong việc giáo dục HS. 

c) Về thái độ học tập của học sinh
- Học sinh có thái độ động cơ học tập đúng đắn, có ý thức tu dưỡng và rèn luyện. Trung thực trong học tập không có thái độ gian lận trong kiểm tra, thi cử.

- Có hứng thú trong học tập, 100% học sinh có nguyện vọng học THCS

d) Điều kiện CSVC của trường

 - Đảm bảo đủ phòng học an toàn cho học sinh học 2 buổi/ngày, đủ chỗ ngồi, đủ ánh sáng, có phòng học bộ môn, đủ các thiết bị dạy học đồng bộ. Có hệ thống nước sạch, điện lưới, công trình vệ sinh hợp vệ sinh

- Chỉ đạo giáo viên trong tổ khối chuyên môn biết sử dụng triệt để phòng học chức năng, tích cực làm thêm và sử dụng đồ dùng thiết bị hiện có. 

 - Tổ chức dạy học môn học tự chọn (Tin học) cho học sinh 5: môn Ngoại ngữ cho học sinh lớp 3,4,5 theo chương trình bắt buộc.
đ) Các HĐ hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh 

- Nhà trường có sân chơi, hệ thống cây xanh, bồn hoa cây cảnh tạo cảnh quan trường học “xanh, sạch, đẹp”

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với học sinh nghèo theo chế độ nghị định 81.

- Thực hiện 3 đủ đối với học sinh: Đủ ăn, đủ sách vở, đủ quần áo bằng các hình thức xã hội hóa giáo dục.
e) Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên: (có biểu mẫu chi tiết)
* Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc làm và trình độ được đào tạo: 100% CB, GV, NV được phân công nhiệm vụ theo đúng nhóm vị trí việc làm và trình độ đào tạo.
* Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định: 100% CB, GV đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định.
* Số lượng, tỷ lệ giáo viên cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hằng năm theo quy định: 100%.
- Đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ học vấn, có kinh nghiệm trong công tác quản lý trường học, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Đội ngũ giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt. Có trình độ chuyên môn từ chuẩn trở lên, có tinh thần tự học, tự bồi nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu dạy và học của nhà trường.                                                                      

+ GV giỏi cấp tỉnh 0 ; GV giỏi cấp huyện: 09/19 = 47,4% ; GV giỏi cấp trường: 18/19 đạt= 94,7%

- Phương pháp quản lý của nhà trường: Thực hiện đúng quy định quản lý Nhà nước về Giáo dục, quản lý bằng hệ thống Pháp luật, Điều lệ, văn bản. Căn cứ vào hệ thống văn bản chỉ đạo của cấp trên, chỉ đạo các lớp vận dụng phù hợp với thực tế của trường của địa phương. Phân công nhiệm vụ giảng dạy hợp lý phát huy năng lực sở trường của từng cá nhân, xây dựng môi trường GD thân thiện giáo dục học sinh phát triển toàn diện về Đức, Trí, Thể, Mĩ.   

g) Kết quả HĐGD, năng lực, phẩm chất của hs                                                                                                                                                                                  
Cuối năm học nhà trường công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của từng khối lớp (Có biểu kèm theo)

2. Công khai thu chi tài chính:

Thực hiện công khai theo đúng quy định: công khai quyết toán thu – chi nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn thu khác trong năm (có biểu đính kèm).
II. Kế hoạch triển khai thực hiện công khai của năm học 2024-2025 
Nhà trường thực hiện công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng GD thực tế:
a) Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh; chương trình giáo dục; yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh; các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh; kết quả đánh giá về từng năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh (Kèm theo Biểu mẫu 05).
b) Chất lượng giáo dục thực tế: số học sinh học 2 buổi/ngày; số học sinh được đánh giá định kỳ cuối năm học về từng năng lực, phẩm chất, kết quả học tập, tổng hợp kết quả cuối năm (Biểu mẫu 06); 
c) Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.
d) Kiểm định cơ sở giáo dục: công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
a) Cơ sở vật chất: số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có và còn thiếu so với quy định, (thực hiện theo Biểu mẫu 07).
b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:
Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo (thực hiện theo Biểu mẫu 08).
Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.
3. Công khai thu chi tài chính:
a) Thực hiện như quy định tại điểm a, c, d, đ của khoản 3 Điều 4 của Quy chế này.
b) Các khoản thu trong năm học 2024-2025
I. Kinh phí các khoản thỏa thuận giữa nhà trường và cha, mẹ học sinh:
	TT
	DIỄN GIẢI
	ĐVT
	SL
	 
	ĐƠN GIÁ
	 
	THÀNH TIỀN

	1
	Dịch vụ cung cấp nước uống: 60.000 đồng/ HS 
	HS
	243
	x
	      60,000 
	 = 
	      14,580,000 

	2
	Chi
	 
	 
	 
	 
	 
	                       -   

	-
	Dự kiến chi mua bình nước lọc cho học sinh  10 lớp x 2 bình / 1 kỳ x 2 kỳ = 40 bình 
	Bình
	40
	x
	        50,000 
	 = 
	          2,000,000 

	-
	Dự kiến chi mua  nước lọc đóng bình cho học sinh 
	Bình
	360
	x
	        25,000 
	   -   
	          9,000,000 

	-
	Dự kiến chi mua nước lọc đóng chai, cho học sinh khi đi tham gia các hội thi, hoạt động trải nghiệm trong năm học 2023 - 2024
	Kiện
	35
	x
	        95,000 
	 = 
	          3,325,000 

	-
	Chi phí phát sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	               255,000 

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	      14,580,000

	-
	Nhà trường sẽ thanh toán tiền nước theo số lượng thực tế học sinh dùng trong năm học 2024 - 2025 Thừa trả lại, thiếu thu thêm

	3
	Dịch vụ dọn vệ sinh 80.000 đ/HS/1 năm học  (9 tháng)
	HS
	243
	x
	      70,000 
	 = 
	      17,010,000 

	4
	Chi
	 
	 
	 
	 
	 
	                       -   

	-
	Mua giấy vệ sinh bình quân 3 cuộn/1 tuần/ 1 lớp x 10 lớp = 30 cuộn x 37 tuần học = 1110 cuộn
	Cuộn
	1110
	x
	          5,000 
	 = 
	          5,550,000 

	-
	Mua vim vệ sinh bình quân 1 chai/ 1 phòng/ 1 tháng x 11 phòng x 9 tháng =  99 chai
	Chai
	99
	x
	        36,000 
	 = 
	          3,564,000 

	-
	Mua xô đựng rác; xô dội nước 2 cái/1 phòng/1 học kỳ x 10 phòng x 2 học kỳ = 40 cái 
	Cái
	40
	x
	        18,000 
	 = 
	             720,000 

	-
	Chổi cọ rửa nhà vệ sinh 2 cái/ 1 phòng/1 học kỳ x 10 phòng x 2 học kỳ = 40 cái
	Cái
	40
	x
	        18,000 
	 = 
	             720,000 

	-
	Nước rửa tay Lifebuoy chai to loại 500ml: 1 chai/ 1 phòng/1 tháng x 9 tháng = 9 chai x 10 phòng = 90 chai
	Chai
	90
	x
	        48,000 
	 = 
	          4,320,000 

	-
	Khăn lau tay cho học sinh 1 phòng/ 1 cái /tháng x 10 phòng = 01 cái x 9 tháng = 90 cái
	Cái
	90
	x
	        20,000 
	 = 
	          1,800,000 

	-
	Men xử lý bể phốt chống tắc, bột thông cống; 1 gói/ 1 học kỳ x 2 học kỳ  x 10 phòng = 20 gói
	Gói
	20
	x
	        28,000 
	 = 
	             560,000 

	-
	Chi phí phát sinh
	Đồng
	 
	 
	 
	 
	          756,000 

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	      17,010,000 


II. Kinh phí các khoản tài trợ  :

1. Vận động tài trợ cải tạo cảnh quan, trang trí trường lớp: 
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	SL
	Đơn giá
	Thành tiền

	 
	Dự Kiến chi
	 
	 
	 
	 

	1
	 Sơn sửa lại cửa lớp học tại điểm Nà Pen;
	Thùng 
	2
	   1,500,000 
	3,000,000

	2
	 Sơn gốc cây, dậu hoa, giàn hoa, đồ chơi ngoài trời tại Trung tâm.
	Thùng 
	2
	   1,500,000 
	3,000,000

	3
	Mua bổ sung cây  hoa  trang trí trường, lớp tại điểm trường Nà Pen.
	Cây
	15
	      200,000 
	3,000,000

	4
	Mua bổ sung cây  hoa  trang trí trường, lớp tại Trung tâm.
	Cây
	15
	      200,000 
	3,000,000

	5
	 Vẽ trang trí tranh tường cổng trường, phòng thư viện, 04 phòng học chức năng tin học, âm nhạc, mĩ thuật, tiếng anh… trung tâm.
	mét
	106
	      340,000 
	36,040,000

	6
	Chi phí phát sinh.
	 
	 
	 
	560,000

	 
	Cộng 
	 
	 
	 
	48,600,000

	2. Vận động tài trợ các hoạt động giáo dục.

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	SL
	Đơn giá
	Thành tiền

	 
	Dự Kiến chi
	 
	 
	 
	 

	1
	- Khen thưởng cho học sinh cuối năm  (Bằng hiện vật):
	HS
	150
	 
	 

	 
	- Khen thưởng học sinh xuất sắc
	HS
	72
	50,000
	3,600,000

	 
	- Khen thưởng học sinh HTT trong học tập và rèn luyện.
	HS
	78
	40,000
	3,120,000

	2
	Khen thưởng tập thể lớp đạt thành tích cao trong các hoạt động học tập và phong trào thi đua.
	Lớp
	8
	200,000
	1,600,000

	3
	- Chi in giấy khen
	Cái
	150
	10,000
	1,500,000

	4
	Khen thưởng 20/11
	
	
	
	

	4.1
	Khen thưởng thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam cấp trường
	 
	6
	 
	 

	 
	 - Giải nhất
	Lớp
	1
	200,000
	200,000

	 
	 - Giải nhì
	Lớp
	2
	150,000
	300,000

	 
	 - Giải ba
	Lớp
	3
	100,000
	300,000

	4.2
	Khen thưởng thi báo ảnh, báo tường  cho các lớp 
	Lớp
	6
	 
	 

	 
	 - Giải nhất
	Lớp
	2
	200,000
	400,000

	 
	 - Giải nhì
	Lớp
	2
	160,000
	320,000 

	 
	 - Giải ba
	Lớp
	2
	100,000
	200,000

	5
	Khen thưởng 22/12
	
	
	
	

	5.1
	Khen thưởng thi văn nghệ chào mừng ngày 22/12.
	 
	6
	 
	 

	 
	 - Giải nhất
	Lớp
	1
	200,000
	200,000

	 
	 - Giải nhì
	Lớp
	2
	150,000
	300,000

	 
	 - Giải ba
	Lớp
	3
	100,000
	300,000

	5.2
	Khen thưởng thi báo ảnh, báo tường  cho các lớp 
	Lớp
	6
	 
	 

	 
	 - Giải nhất
	Lớp
	2
	200,000
	400,000

	 
	 - Giải nhì
	Lớp
	2
	160,000
	320,000 

	 
	 - Giải ba
	Lớp
	2
	100,000
	200,000

	6
	 Khen thưởng thi vòng trường:  Trạng nguyên TV; Tiếng Anh; Olympic Toán cấp trường.
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Giải nhất
	Giải
	13
	100,000
	1,300,000

	 
	 - Giải nhì
	Giải
	13
	90,000
	1,170,000

	 
	 - Giải ba
	Giải
	13
	80,000
	1,040,000

	7
	 Khen thưởng thi vòng TP:  Trạng nguyên TV; Tiếng Anh; Olympic Toán cấp trường.
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Giải nhất
	Giải
	10
	150,000
	1,500,000

	 
	 - Giải nhì
	Giải
	10
	120,000
	1,200,000

	 
	 - Giải ba
	Giải
	10
	100,000
	1,000,000

	8
	 Khen thưởng thi vòng tỉnh:  Trạng nguyên TV; Tiếng Anh; Olympic Toán cấp trường.
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Giải nhất
	Giải
	05
	200,000
	1,000,000

	 
	 - Giải nhì
	Giải
	05
	180,000
	900,000

	 
	 - Giải ba
	Giải
	05
	160,000
	800,000

	9
	Giải Bơi học sinh
	 
	 
	 
	 

	 
	Bồi dưỡng 'HS tập luyện tham gia giải bơi cấp thành phố (30 buổi x 10.000/buổi)
	HS
	5
	300,000
	1,500,000

	 
	 Mua trang phục, phụ kiện bơi
	HS
	5
	300,000
	1,500,000

	10
	Photo phiếu học tập, bài kiểm tra cho học sinh
	 
	 
	 
	 

	 
	- Giấy A4 dùng photo phiếu học tập, bài kiểm tra chất lượng hàng tháng, giữa kì cho học sinh.
	Gam
	60
	75,000
	4,500,000

	 
	- Giấy ôly khổ A3
	tờ
	2300
	1,000
	2,300,000

	 
	- Mực photo phục vụ in đề thi
	Lọ
	4
	1,000,000 
	4,000,000

	 
	- Mực máy in
	Lọ
	5
	    100,000 
	500,000

	11
	Hỗ trợ tổ chức các hoạt động trải nghiệm của học sinh
	 
	 
	 
	 

	11.1
	 HĐTN nhân dịp tết trung thu
	 
	 
	 
	 

	 
	- In maket
	mét
	24
	      60,000 
	1,440,000

	 
	- Mua bánh kẹo
	HS
	243
	25,000
	6,075,000

	11.2
	 HĐTN: "Hội chợ xuân"
	 
	 
	 
	0

	 
	- In maket
	mét
	24
	      60,000 
	1,440,000

	 
	- Chi khen thưởng thi: "Gói bánh chưng" (bằng hiện vật)
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Giải nhất
	Giải
	2
	200,000
	400,000

	 
	 - Giải nhì
	Giải
	2
	180,000
	360,000

	 
	 - Giải ba
	Giải
	2
	160,000
	320,000

	 
	- Mua bánh kẹo
	HS
	243
	        20,000 
	4,860,000

	12
	- Mua bánh kẹo tổng kết năm học
	 HS
	243
	        25,000 
	6,075,000

	13
	Chi phí phát sinh.
	 
	 
	 
	660,000

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	60,750,000


c) Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học.
4. Hình thức và thời điểm công khai

Công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trườngvào tháng 6 hằng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và kịp thời trước khi khai giảng năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.
Niêm yết công khai tại bảng tin đảm bảo thuận tiện để xem xét. Thời điểm công khai là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. Thời gian thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.
Trên đây là nội dung báo cáo Kết quả thực hiện quy chế công khai của năm học 2023-2024 và kế hoạch triển khai thực hiện công khai của năm học 2024-2025 của Trường tiểu học số 2 xã Nà Nhạn./.

	Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (B/c);
- Lưu CM         


	      HIỆU TRƯỞNG
    Hồ Thị Hà
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